
DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
(ban hành kèm theo Giấy mời số:      /GM-BCĐ ngày   /6/2026 của Ban chỉ đạo xã)

TT Hộ kinh doanh Địa chỉ Điện thoại Ghi chú

1 HỘ KINH DOANH VĂN THỊ HỒNG Thôn Kon Rơ Bang 1 0974783275
2 HỘ KINH DOANH PHẠM ANH TUẤN Thôn Kon Rơ Bang 1 0969193959
3 PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG Thôn Kon Rơ Bang 1
4 NGUYỄN ĐÌNH THÁM Thôn Kon Rơ Bang 1
5 HỘ KINH DOANH TRẦN HÙNG DŨNG Thôn Kon Rơ Bang 1 0984582611
6 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BA Thôn Kon Rơ Bang 1 0356711252
7 ĐỖ THỊ HẠNH Thôn Kon Rơ Bang 1 0394187592
8 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM QUY Thôn Kon Rơ Bang 1 0782511776
9 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN DƯƠNG Thôn Kon Rơ Bang 1 0987703891
10 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CHÂU Thôn Kon Rơ Bang 1 0905834999
11 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Thôn Kon Rơ Bang 1
12 HỘ KINH DOANH ANH PO Thôn Kon Rơ Bang 1 07766666652
13 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ MAI Thôn Kon Rơ Bang 1 0359998885
14 HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU THỊ HẠNH Thôn Kon Rơ Bang 1 0354863403
15 A NAL Thôn Kon Rơ Bang 1
16 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HỘI Thôn Kon Rơ Bang 1 0972429719
17 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH LIỄU Thôn Kon Rơ Bang 1 0828554991
18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH VINH KT Thôn Kon Rơ Bang 2 0706251085
19 LÊ THỊ KIM LIÊN Thôn Kon Rơ Bang 2 0346294119
20 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC MINH CHÂU Thôn Kon Rơ Bang 2 0983439749
21 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Thôn Phương Quý 1 0396248984
22 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HUY Thôn Phương Quý 1 0905982307

23 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN Thôn Phương Quý 1 0983102051
24 TÔ VĂN TRẠNG Thôn Phương Quý 1 0935573418
25 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN NGỌC TRINH Thôn Phương Quý 1 0867621352
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26 TRỊNH THỊ BÍCH HẰNG Thôn Phương Quý 1 '0862683379

27 ĐẶNG VĂN KHƯƠNG Thôn Phương Quý 1 0985307468

28 ĐẶNG VĂN QUÝ Thôn Phương Quý 1 0989874910

29 HUỲNH ÁI PHIÊN Thôn Phương Quý 1 0905619624
30 HỘ KINH DOANH QUÁN BIN 39 Thôn Phương Quý 1 096296765
31 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA BẢO TRÂM Thôn Phương Quý 1 0396489799

32 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ QUỲNH NHI Thôn Phương Quý 1 0346664339
33 HỘ KINH DOANH TRẦN PHI LUYỆN Thôn Phương Quý 1 0376064643
34 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH HIỆP Thôn Phương Quý 1 0967031092
35 NGUYỄN ÍCH HÒA Thôn Phương Quý 1 0905277999
36 HỒ DUYÊN TRƯNG Thôn Phương Quý 1 0977339530
37 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG THÀNH Thôn Phương Quý 1 0979270240

38 HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI GIA HÂN Thôn Phương Quý 1 0384482187

39 NGUYỄN PHI HẢI Thôn Phương Quý 1 0905247512

40 HỘ KINH DOANH BẠCH ĐẰNG GIANG Thôn Phương Quý 1 0963484237

41 HỘ KINH DOANH GARAGE ĐẠO HẠNH Thôn Phương Quý 1 0969996215

42 HỘ KINH DOANH NỘI THẤT TIẾN DŨNG Thôn Phương Quý 1 0974896879
43 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ HỒNG BÚP Thôn Phương Quý 1 0905026551
44 HỘ KINH DOANH LÊ BÁ NGUYÊN Thôn Phương Quý 1 0888563449
45 HỘ KINH DOANH BĂNG TÂM Thôn Phương Quý 1 0378809794
46 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH CÔNG Thôn Phương Quý 1 0368249456
47 NGÔ THỊ NGỌC HƯỜNG Thôn Phương Quý 2
48 NGUYỄN MINH BẠO Thôn Phương Quý 2 0397333817
49 LÊ CÔNG DANH Thôn Phương Quý 2
50 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ MAI HƯƠNG Thôn Phương Quý 2 0357547658
51 ĐỒNG THỊ DUY CHÚC Thôn Phương Quý 2
52 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ VIỆN Thôn Phương Quý 2 0932430100
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53 TRẦN VĂN THIỆN Thôn Phương Quý 2
54 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Thôn Phương Quý 2 093518165

55 HỘ KINH DOANH GARAGE HOÀNG NHỰT (HUỲNH
CÔNG LỢI) Thôn Phương Quý 2 0935028234

56 LƯƠNG THÀNH VƯƠNG Thôn Phương Quý 2
57 HỘ KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ LAK Thôn Phương Quý 2 0905263582
58 NGUYỄN THANH HẠNH Thôn Phương Quý 2 0935200211
59 TRỊNH THỊ HỒNG NGA Thôn Phương Quý 2 0987454790
60 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ PHƯƠNG LAM Thôn Phương Quý 2 0989477296
61 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MỸ LIÊN Thôn Phương Quý 2 0328921625
62 NGUYỄN ĐẶNG ĐƯỢC Thôn Phương Quý 2 0976801417
63 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC Thôn Phương Quý 2 0397281349
64 TRẦN VĂN CƯỜNG Thôn Phương Quý 2 0977454641
65 HỘ KINH DOANH CÔ PHƯỢNG Thôn Phương Quý 2 0905800278
66 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Thôn Phương Quý 2 0383920583
67 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN Thôn Phương Quý 2 0356758971
68 HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN NAM QUÃNG NGÃI Thôn Phương Quý 2 052091017542

69 HỘ KINH DOANH THUỐC THÚ Y - THỨC ĂN GIA SÚC
THU UYÊN Thôn Phương Quý 2 0365316585

70 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THÀNH Thôn Phương Quý 2 0349122281
71 NGUYỄN NGỌC ANH THY Thôn Trung Thành 0977467067
72 HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN PHỤNG Thôn Trung Thành 0979146567

73 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ LẠNH THẢO
NHI Thôn Trung Thành 0358071942

74 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC BẢO YÊN Thôn Trung Thành 0337295418
75 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DIỄM QUỲNH Thôn Trung Thành 0393914345
76 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU MAI Thôn Trung Thành 0905227423
77 HUỲNH THỊ THU MINH Thôn Đăk Rơ Đe
78 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA DUYÊN Thôn Đăk Rơ Đe 0384732314
79 HỘ KINH DOANH HUỲNH PHI LONG Thôn Đăk Rơ Đe 0987147797
80 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN QUANG Thôn Kon Hơngo Kơtu 0372822629
81 HỘ KINH DOANH NGOK BAY 68 Thôn Kon Hơngo Klah 0365799972
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82 HỘ KINH DOANH MAI THỊ XUÂN THẢO Thôn Kon Hơngo Klah 0363321134
83 NGUYỄN THỊ NHUNG Thôn Măng La
84 HỘ KINH DOANH DƯƠNG ĐÌNH LÂM Thôn Măng La 0964605592
85 HỘ KINH DOANH CÔ ĐỊNH Thôn Măng La 0981342636 0372822629
86 PHẠM HỒNG PHONG Thôn Plei Klech
87 HỘ KINH DOANH VÕ THANH TOÀN Thôn Plei Klech 0989364320
88 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TÂN TRANG Thôn Plei Klech 0389697579

89 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC QUYỀN MỸ PLEI
KROONG Thôn 2 0336462005

90 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG Thôn 2
91 NGUYỄN ĐÌNH HUY Thôn 2
92 NGUYỄN THỊ THANH THY Thôn 2 984411477
93 NGUYỄN DUY HỶ Thôn 2
94 HUỲNH VĂN CƯƠNG Thôn 2 0976336533
95 HỒ VĂN VŨ Thôn 2
96 ĐỖ THÀNH NHIÊN Thôn 2
97 HỘ KINH DOANH XE MÁY CŨ SEN Thôn 2 0355233182
98 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ CẨM TÚ Thôn 2 0364543567
99 NGUYỄN TRỌNG KIM Thôn 2 0988137882
100 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VINH Thôn 2 0988372347
101 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỮU HẢI Thôn 2 0359397240
102 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THƠ Thôn 2 0349202046
103 PHAN THANH THƯƠNG Thôn 2
104 HỘ KINH DOANH QUÁN BÚN PHỞ CÔ VÂN Thôn 2 0979108779
105 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM BÌNH Thôn 2 0935150912
106 ĐÀO THỊ MỸ HẠNH Thôn 2 0981181901
107 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH DUY Thôn Kroong Klah 0396012641
108 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA MỸ DUYÊN Thôn Kroong Klah 0364470776
109 MÔNG XUÂN SANG Thôn Trung Nghĩa Đông 0976782919
110 HỒ GIANG TÂM Thôn Trung Nghĩa Đông 0362592242
111 BÙI NGỌC HẢI Thôn Trung Nghĩa Đông 0395087063
112 NGUYỄN THANH TỊNH Thôn Trung Nghĩa Đông
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113 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA LAN UYÊN Thôn Trung Nghĩa Đông 0359397138
114 HỘ KINH DOANH HỒNG HẠNH Thôn Trung Nghĩa Tây 0708012839
115 NGUYỄN VĂN THÀNH Thôn Trung Nghĩa Tây
116 HỘ KINH DOANH NGỌC THẠCH Thôn Trung Nghĩa Tây 0349315718
117 NGÔ THỊ BÉ Thôn Trung Nghĩa Tây
118 TRẦN THỊ SƠN Thôn Trung Nghĩa Tây  0964829279
119 NGUYỄN MINH HUẤN Thôn Trung Nghĩa Tây 0354570109
120 HỘ KINH DOANH MAI NGỌC SANH Thôn Trung Nghĩa Tây 0962382873
121 PHAN VĂN PHƯỚC Thôn Trung Nghĩa Tây 0868018243
122 ĐỖ THỊ MỸ TRIỀU Thôn Trung Nghĩa Tây 0354401385
123 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THU THẢO Thôn Trung Nghĩa Tây 0333769269
124 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN BÌNH Thôn Trung Nghĩa Tây 0388872044
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